
DANH SÁCH 

Phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các Phòng, đơn vị 

 sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp và các tổ chức bên trong thuộc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên  

giai đoạn 2026– 2031 

 (Kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-STP ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư 

pháp tỉnh Điện Biên) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Chức vụ, đơn vị công tác 

 hiện nay 

A TRƯỞNG PHÒNG/ĐƠN VỊ  SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ 

I CHỨC DANH CHÁNH VĂN PHÒNG 

1 Giàng Thị Kía 20/10/1989 Nữ Mông Phó Chánh Văn phòng Sở 

2 Vũ Thị Quyên 06/8/1989 Nữ Kinh Chuyên viên Văn phòng Sở 

3 Nguyễn Thị Hòa 11/02/1987 Nữ Kinh 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

II CHỨC DANH CHÁNH THANH TRA SỞ 

1 Đỗ Thị Ngọc Hương 13/6/1984 Nữ Kinh 
Phó Trưởng phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản QPPL 

2 Nguyễn Thị Thu 18/10/1982 Nữ Kinh 
Chuyên viên phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

3 Đinh Thị Huề 25/4/1990 Nữ Kinh Chuyên viên Văn phòng Sở 

III CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL 

1 Phạm Thị Thanh Thanh 05/7/1982 Nữ Kinh 
Phó Trưởng phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản QPPL 

2 Đỗ Thị Ngọc Hương 13/6/1984 Nữ Kinh 
Phó Trưởng phòng Xây dựng và 

Kiểm tra văn bản QPPL 

3 Trần Thị Sáu 25/7/1984 Nữ Kinh 
Phó giám đốc Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước 

IV 
CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC VÀ THEO DÕI THI 

HÀNH PHÁP LUẬT 

1 Nguyễn Thái Châu 04/6/1974 Nam Kinh 
Phó Trưởng phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ Tư pháp 
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2 Nguyễn Thị Hòa 11/02/1987 Nữ Kinh 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

3 Tô Thị Minh Hồng 01/4/1994 Nữ Tày 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

V CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

1 Nguyễn Thái Châu 04/6/1974 Nam Kinh 
Phó Trưởng phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ Tư pháp 

2 Nguyễn Thị Thu 18/10/1982 Nữ Kinh 
Chuyên viên phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

VI CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1 Đồng Văn Cường 01/9/1979 Nam Kinh 
Phó Giám đốc PT Trung tâm 

dịch vụ đấu giá tài sản 

2 Nguyễn Thái Châu 04/6/1974 Nam Kinh 
Phó Trưởng phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ Tư pháp 

3 Phạm Huyền Trang 01/6/1988 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản 

VII CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 

1 Lê Thị Thúy An 08/5/1988 Nữ Kinh 
Trợ giúp viên pháp lý Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/10/1992 Nữ Kinh 
Trợ giúp viên pháp lý Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

3 Nguyễn Đình Thắng 28/3/1994 Nam Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

VIII CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 

1 Phan Thanh Biên 26/6/1993 Nam Kinh 
Chuyên viên Phòng Công 

chứng số 1 

2 Nguyễn Thùy Linh 04/3/1994 Nữ Thái 
Chuyên viên Phòng Công 

chứng số 1 

B PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ 

I CHỨC DANH PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

1 Vũ Thị Quyên 06/8/1989 Nữ Kinh Chuyên viên Văn phòng Sở 

2 Đinh Thị Huề 25/4/1990 Nữ Kinh Chuyên viên Văn phòng Sở 
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3 Nguyễn Thị Hòa 11/02/1987 Nữ Kinh 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

II CHỨC DANH PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ 

1 Đinh Thị Huề 25/4/1990 Nữ Kinh Chuyên viên Văn phòng Sở 

2 Trịnh Thị Thùy Ninh 11/9/1988 Nữ Tày 
Chuyên viên phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

3 Tô Thị Minh Hồng 01/4/1994 Nữ Tày 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật  

III CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL 

1 Nguyễn Thị Thu 18/10/1982 Nữ Kinh 
Chuyên viên phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

2 Tô Thị Minh Hồng 01/4/1994 Nữ Tày 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật  

3 Trần Hồng Nhung 16/01/1994 Nữ Kinh 
Chuyên viên phòng Xây dựng 

và kiểm tra văn bản QPPL 

IV 
CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC VÀ THEO DÕI 

THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1 Vũ Thị Quyên 06/8/1989 Nữ Kinh Chuyên viên Văn phòng Sở 

2 Nguyễn Thị Hòa 11/02/1987 Nữ Kinh 

Chuyên viên phòng Phổ biến, 

giáo dục và Theo dõi thi hành 

pháp luật 

V 
CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP VÀ BỔ TRỢ TƯ 

PHÁP 

1 Nguyễn Thị Thu 18/10/1982 Nữ Kinh 
Chuyên viên phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

2 
Trịnh Thị Thùy Ninh 11/9/1988 Nữ Tày 

Chuyên viên phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp  

3 Thiều Thị Huệ 08/7/1979 Nữ Kinh Chuyên viên Thanh tra Sở 

VI CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1 Nguyễn Đình Thắng 28/3/1994 Nam Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

VII CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 
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1 Nguyễn Đình Thắng 28/3/1994 Nam Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Lường Thị Thơm 03/8/1984 Nữ Thái 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

3 Giàng Thị Nhung 27/4/1987 Nữ Mông 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

4 Cao Thị Bình 19/5/1988 Nữ Kinh 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

5 Lường Văn Bình 10/12/1983 Nam Thái 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

6 Hà Thị Thuận 27/02/1986 Nữ Thái 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

VIII CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 

1 Phan Thanh Biên 26/6/1993 Nam Kinh 
Chuyên viên Phòng Công 

chứng số 1 

2 Nguyễn Hồng Phương 04/8/1987 Nữ Kinh 
Chuyên viên Phòng Công 

chứng số 1 

3 Nguyễn Thùy Linh 04/3/1994 Nữ Thái 
Chuyên viên Phòng Công 

chứng số 1 

C 
CÁC TỔ CHỨC BÊN TRONG THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP 

LÝ NHÀ NƯỚC 

I TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP 

1 Nguyễn Đình Thắng 28/3/1994 Nam Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Bùi Thị Thùy 11/7/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

3 Nguyễn Thị Lan 15/9/1994 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

II PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP  

1 Trịnh Thị Hồng Nhung 21/9/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Bùi Thị Thùy 11/7/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

3 Nguyễn Thị Lan 15/9/1994 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 
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III TRƯỞNG CHI NHÁNH TGPL SỐ 01 – HUYỆN TUẦN GIÁO 

1 Nguyễn Đình Thắng 28/3/1994 Nam Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Lường Văn Bình 10/12/1983 Nam Thái 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

IV TRƯỞNG CHI NHÁNH TGPL SỐ 02 – HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

1 Trịnh Thị Hồng Nhung 21/9/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Nguyễn Thị Lan 15/9/1994 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

V TRƯỞNG CHI NHÁNH TGPL SỐ 03 – HUYỆN MƯỜNG ẲNG 

1 Cao Thị Bình 19/5/1988 Nữ Kinh 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Hà Thị Thuận 27/02/1986 Nữ Thái 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

3 Bùi Thị Thùy 11/7/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

VI TRƯỞNG CHI NHÁNH TGPL SỐ 04 – HUYỆN NẬM PỒ 

1 Trịnh Thị Hồng Nhung 21/9/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Mai Thị Thanh Liêm 02/9/1990 Nữ Mông 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

VII TRƯỞNG CHI NHÁNH TGPL SỐ 05 – HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

1 Lý A Chía 16/01/1977 Nam Mông 
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 

2 Bùi Thị Thùy 11/7/1996 Nữ Kinh 
Chuyên viên Trung tâm TGPL 

Nhà nước 
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